
Mẫu số 4 

TÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ 
SỞ HỮU​

TÊN DOANH NGHIỆP​
------- 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CHUYÊN 

TRÁCH TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC CHẤM DỨT 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(1)​

--------------- 
  

STT Họ và 
tên 

Số 
thứ tự 
ở biểu 
mẫu 
số 1 

Ngày, 
tháng, năm 

sinh 

Chức 
danh, 
công 
việc 
đang 
làm 

Trình độ 
chuyên 

môn 
nghiệp 
vụ hoặc 

bậc 
lương 
hiện 

hưởng 

Đơn vị 
(phòng, 

ban, phân 
xưởng...) 

Ngày, 
tháng, 
năm 
tuyển 

dụng lần 
cuối vào 
doanh 
nghiệp 

Thời 
điểm dự 

kiến 
chấm 
dứt 

HĐLĐ 
(ngày, 
tháng, 
năm) 

Lý do 
chấm dứt 

01. Hết 
hạn hợp 
đồng lao 
động hoặc 
hết nhiệm 
kỳ 

02. Hai 
bên thỏa 
thuận 

03. Người 
lao động 
đơn 
phương 

04. Khác 

Ghi 
chú 

Nam Nữ      

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I. NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.                       

2.                       

…                       

II. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CHUYÊN TRÁCH TẠI 
DOANH NGHIỆP KHÁC 

1.                       

2.                       

...                       



Tổng số người theo danh sách: ……………người. 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày….tháng…..năm…..​
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP​

(Ký tên, đóng dấu) 
  

Ghi chú: (1) Dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định 
giá trị doanh nghiệp đến thời điểm dự kiến phê duyệt phương án cổ phần hóa theo kế hoạch cổ 
phần hóa đã phê duyệt. 

(1) Biểu này được lập cho từng công ty đối với trường hợp cổ phần hóa Công ty mẹ của Tập 
đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công 
ty con. 

- Cột 9: trường hợp “lý do khác” (04), thì ghi cụ thể lý do vào cột ghi chú (10) 

 


